
BM-003 

Trang 1 / 9 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 
ĐƠN VỊ: KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN 
 

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN 
THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 
Học kỳ 2, năm học 2023-2024 

 
I. Thông tin chung 

Tên học phần:  Xác suất và thống kê ứng dụng trong Dược học 

Mã học phần:  71MATM10043 Số tin chỉ: 3 

Mã nhóm lớp học phần:  232_71MATM10043_01, 02 

Hình thức thi: Trắc nghiệm kết hợp Tự luận Thời gian làm bài:  75 phút 

Thí sinh được tham khảo tài liệu: ☒ Có ☐ Không 

Giảng viên nộp đề thi, đáp án bao gồm cả Lần 1 và Lần 2 trước ngày 15/03/2024. 

Cách thức nộp bài phần tự luận (Giảng viên ghi rõ yêu cầu): 

Gợi ý: 

- Upload file bài làm (word, excel, pdf, …);  

- Upload hình ảnh bài làm.  

- Các đáp án lấy 4 chữ số thập phân sau dấu phẩy (không làm tròn).  

- Sinh viên nhớ chuẩn bị bảng tra cứu các phân vị thường dùng.  

- Khi SV đã chuyển sang trang mới hệ thống thi cho phép quay lại trang trước đó. 

II. Các yêu cầu của đề thi nhằm đáp ứng CLO 

Ký 
hiệu 
CLO 

Nội dung CLO  
Hình 
thức 

đánh giá 

Trọng số 
CLO trong 
thành phần 

đánh giá 
(%) 

Câu hỏi thi 
số 

Điểm 
số 
tối 
đa 

Lấy dữ 
liệu đo 
lường 

mức đạt 
PLO/PI 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

CLO 1 

Áp dụng kiến thức 
cơ bản về xác suất 
trong việc chẩn 
đoán và quyết định 
lâm sàng 

Trắc 
nghiệm, 
tự luận 

20% 

Tự luận câu 
1 và Trắc 
nghiệm 1 

câu 

2.0 PI 1.1 

CLO 2 

Áp dụng kiến thức 
về thống kê trong 
các bài toán cơ bản 
của Dược học 

Trắc 
nghiệm, 
tự luận 

50% 

Tự luận câu 
2 và trắc 
nghiệm 7 

câu 

5.0 PI 1.1 

CLO3 

Sử dụng phần mềm 
thống kê hỗ trợ các 
bài toán cơ bản của 
Dược học 

Trắc 
nghiệm, 
tự luận 

30% 

Tự luận câu 
3,4 và Trắc 
nghiệm 2 

câu 

3.0 PI 5.1 
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III. Nội dung câu hỏi thi 
 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (tổng số 10 câu hỏi + thang điểm từng câu hỏi là 0,5 điểm) 

 
Khối lượng của một viên thuốc nén Paracetamol  là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn với 

trung bình 500 mg và độ lệch chuẩn 10 mg. Tính tỉ lệ một viên thuốc nén Paracetamol có khối 

lượng nằm trong khoảng 490mg đến 500 mg. 

A. 0,3413 
B. 0,2413 
C. 0,2113 
D. 0,3113 
ANSWER: A 
 
Kết quả khảo sát về khối lượng của 20 viên  thuốc Aspirin (Aspirin được xếp vào nhóm thuốc 

giảm đau, hạ sốt, chống viêm và chống kết tập tiểu cầu) trong bảng sau: 

 

 
Tính trung bình mẫu và độ lệch chuẩn mẫu hiệu chỉnh. 

A. Trung bình mẫu là 78,45 và độ lệch chuẩn mẫu hiệu chỉnh là 2,7999 
B. Trung bình mẫu là 77,45 và độ lệch chuẩn mẫu hiệu chỉnh là 2,7999 
C. Trung bình mẫu là 78,45 và độ lệch chuẩn mẫu hiệu chỉnh là 2,4999 
D. Trung bình mẫu là 77,45 và độ lệch chuẩn mẫu hiệu chỉnh là 2,4999 
ANSWER: A 
 
Kết quả khảo sát về khối lượng của 10 viên  thuốc Aspirin (đơn vị mg) trong dòng sau: 

 
 
Tính trung vị của mẫu trên. 

A. 75,5 
B. 76,5 
C. 76 
D. 75 
ANSWER: A 
 
Kết quả khảo sát về khối lượng của 10 viên thuốc nén Paracetamol (đơn vị mg) trong dòng 

sau: 
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Tìm khoảng ước lượng tin cậy cho khối lượng trung bình của các viên thuốc nén Paracetamol 
với độ tin cậy 99%. 
A. (497,1547; 504,8452) 
B. (497,1547; 503,8452) 
C. (498,3233; 503,6766) 
D. (495,3233; 503,6766) 
ANSWER: A 
 
Khảo sát một mẫu 10.000 người dân ở khu vực A có 16 người bị ung thư. Tìm khoảng ước 

lượng tin cậy cho tỷ lệ người bị ung thư ở khu vực A với độ tin cậy 95%. 

A. (0,00081; 0,00238) 
B. (0,00081; 0,00338) 
C. (0,00071; 0,00238) 
D. (0,00071; 0,00338) 
ANSWER: A 
 

Kết quả khảo sát về khối lượng của 10 viên thuốc nén Paracetamol (đơn vị mg) trong dòng 

sau: 

 
 
Giả sử độ lệch chuẩn mẫu hiệu chỉnh thay đổi không đáng kể qua các mẫu ngẫu nhiên. Nếu 

muốn độ chính xác khi ước lượng khối lượng trung bình của các viên thuốc nén Paracetamol 

không quá 0,5 với độ tin cậy 95%. Cần bổ sung thêm vào mẫu trên tối thiểu bao nhiêu viên 

thuốc nén Paracetamol nữa? 

A. 206 
B. 208 
C. 204 
D. 203 
ANSWER: A 
 

Tổ chức Y tế Thế giới xếp Việt Nam vào nhóm các nước có tỉ lệ kháng kháng sinh cao nhất 

thế giới. Chẳng hạn, lấy mẫu ngẫu nhiên tại các tỉnh phía Nam, tỉ lệ Ecoli (vi khuẩn đường 

ruột) kháng kháng sinh bằng 0,746. Muốn độ chính xác khi ước lượng tỉ lệ Ecoli kháng kháng 

sinh không quá 0,01 với độ tin cậy 95%. Ta cần mẫu có kích thước tối thiểu là bao nhiêu? 

A. 7280 
B. 7282 
C. 7284 
D. 7278 
ANSWER: A 
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Số liệu sau đây là thể trọng P(kg) và đường huyết H (mg/ml) trên 10 người khỏe mạnh như 

sau: 

 
Tính hệ số tương quan tuyến tính mẫu giữa P và H. 

A. 0,7511 
B. 0,7611 
C. 0,7411 
D. 0,8411 
ANSWER: A 
 
Gọi μ là thời gian phản xạ trung bình của chuột được tiêm thuốc A. Một nhà thần kinh học 

tuyên bố: “Giả thuyết H0: μ = 1,2 giây”. Người ta lấy một mẫu gồm 100 con chuột, thời gian 

phản xạ trung bình mẫu của chuột được tiêm thuốc A là 1,1 giây, và độ lệch chuẩn mẫu hiệu 

chỉnh là 0,5 giây. Ta gọi đối thuyết H1: μ<1,2 giây. Tính giá trị của tiêu chuẩn kiểm định Z 

và kết luận kiểm định cặp H0 và H1 với mức ý nghĩa α=5%. 

A. Z=-2 và đủ cơ sở khẳng định H1 xảy ra. 
B. Z=-2,3 và đủ cơ sở khẳng định H1 xảy ra. 
C. Z=-2 và chưa đủ cơ sở khẳng định H1 xảy ra. 
D. Z=-2.3 và chưa đủ cơ sở khẳng định H1 xảy ra. 
ANSWER: A 
 
Gọi p là tỷ lệ đơn thuốc có kháng sinh ở một trung tâm y tế  huyện A. Trung tâm y tế huyện 

A tuyên bố: “Giả thuyết H0: p = 0,32”. Người ta lấy một mẫu ở trung tâm y tế huyện A gồm 

385 đơn thuốc, có 136 đơn thuốc có kháng sinh. Ta gọi đối thuyết H1: p ≠ 0,32. Tính giá trị 

của tiêu chuẩn kiểm định Z và kết luận kiểm định cặp H0 và H1 với mức ý nghĩa α=5%. 

A. Z= 1,3984 và chưa đủ cơ sở khẳng định H1 xảy ra. 
B. Z= 1,3984 và đủ cơ sở khẳng định H1 xảy ra. 
C. Z= 2,3984 và chưa đủ cơ sở khẳng định H1 xảy ra. 
D. Z= 2,3984 và đủ cơ sở khẳng định H1 xảy ra. 
ANSWER: A 
 
PHẦN TỰ LUẬN (4 tổng số câu hỏi + thang điểm từng câu hỏi) 
 
Câu hỏi 1: (1,5 điểm) 
Một xét nghiệm có độ nhạy bằng 70%, xác suất xét nghiệm dương tính bằng 60%. Dùng xét 

nghiệm chẩn đoán bệnh, hãy tìm độ chuyên của xét nghiệm, biết rằng tỉ lệ bị bệnh là 30%. 
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Câu hỏi 2: (1,5 điểm) 
Thuốc giảm đau A thử trên 100 bệnh nhân, kết quả 45 người thấy giảm đau. Thuốc giảm đau 

B thử trên 120 bệnh nhân, kết quả 65 người thấy giảm đau. Với mức ý nghĩa α=5%, hãy kiểm 

định xem tỷ lệ giảm đau của những người dùng thuốc A có bé hơn tỷ lệ giảm đau của những 

người dùng thuốc B không? 

 
Câu hỏi 3: (1,0 điểm) Yêu cầu: Đối với bài toán kiểm định so sánh nhiều giá trị trung bình, 

yêu cầu phát biểu rõ giả thuyết, đối thuyết và dựa vào kết quả phân tích phương sai từ phần 

mềm Excel (sinh viên tự thực hành và trình bày bảng ANOVA một yếu tố vào bài làm), hãy 

nêu rõ kết luận. Khuyến khích sinh viên nộp bài làm bằng tập tin Excel. 

Đề bài: Làm sinh thiết gan trên 20 bệnh nhân đã được chẩn đoán bệnh A, B, C, D để đo hàm 

lượng GGTP (đơn vị g) như sau: 

 

Hỏi hàm lượng GGTP trung bình trên 4 bệnh A, B, C và D khác nhau có ý nghĩa không (kết 
luận với mức ý nghĩa α=5%)? 
 
Câu hỏi 4: (1,0 điểm)  
Dữ liệu đo bề dày lớp NTM động mạch cảnh trên siêu âm của 10 người có bệnh tim mạch 

như sau. Trong đó có 6 cột: tuổi (năm), BMI (kg/m2), huyết áp tâm thu (mmHg), glucose máu 

(mmol/L), cholesterol (mmol/L), bề dày lớp NTM động mạch cảnh trên siêu âm (mm). 
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Viết phương trình hồi quy đa tuyến tính cho bề dày lớp NTM động mạch cảnh (Y) với các 

biến còn lại. Hãy kiểm định ý nghĩa của mô hình hồi quy vừa tìm được với mức ý nghĩa α=5%. 

------------------ hết ------------------ 
 

 
ĐÁP ÁN PHẦN TỰ LUẬN VÀ THANG ĐIỂM 

 

Phần câu hỏi Nội dung đáp án Thang 
điểm 

Ghi 
chú 

I. Trắc nghiệm 5,0  
Câu 1 – 10  Mỗi 

câu 0,5 
 

 
II. Tự luận 

 
5,0 

 

Câu 1 (1,5điểm): 

Một xét nghiệm có độ nhạy 

bằng 70%, xác suất xét 

nghiệm dương tính bằng 

60%. Dùng xét nghiệm chẩn 

đoán bệnh, hãy tìm độ 

chuyên của xét nghiệm, biết 

rằng tỉ lệ bị bệnh là 30%. 

 

Giả sử độ chuyên của xét nghiệm là 

 0, 1p . 

Xét bảng đối với xét nghiệm T:  

 B+ B  

T + 21 70 − 70� 91 − 70� 

T  9 70p 9 + 70� 

 30 70 N = 100 

Theo đề bài ta có phương trình: 

�(��) = 60% ⇔
������

���
= 0,6  

⇔ � = 0,4428. 

   

Kết luận: Độ chuyên của xét nghiệm là 
44,28%.   

0,25 
 
 
 
 
 

0,25 
 

0,25 
 
 
 

 
0,25 

 
0,25 

 
 

0,25 
 

 

Câu 2: (1,5 điểm) 
Thuốc giảm đau A thử trên 

100 bệnh nhân, kết quả 45 

người thấy giảm đau. Thuốc 

giảm đau B thử trên 120 bệnh 

nhân, kết quả 65 người thấy 

giảm đau. Với mức ý nghĩa α 

=5%, hãy kiểm định xem tỷ 

Gọi p1 là tỷ lệ giảm đau của những người 

dùng thuốc A và p2 là tỷ lệ giảm đau của 

những người dùng thuốc B. 

Bước 1: 

Giả thuyết H0: p1 = p2 

Đối thuyết H1: p1< p2, mức ý nghĩa 

α=5%. 

 
0,25 

 
 
 

0,25 
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lệ giảm đau của những người 

dùng thuốc A có bé hơn tỷ lệ 

giảm đau của những người 

dùng thuốc B không? 

 

Bước 2: Tính giá trị của tiêu chuẩn kiểm 

định 

+) f1= 0,45; f2= 0,5416 và f=0,5. 

+) Z = -1,354. 

Bước 3: Miền bác bỏ BBH0 

+) Zα =1,645  

+) Miền bác bỏ BBH0 = (-∞; -1,645) 

 

Bước 4: Kết luận 

Z không thuộc BBH0. Nên chưa đủ cơ sở 

khẳng định: tỷ lệ giảm đau của những 

người dùng thuốc A bé hơn tỷ lệ giảm đau 

của những người dùng thuốc B. 

 
 

0,25 
 
 

0,25 
 

0,25 
 
 
 
 

0,25 
 

Câu 3 (1,0 điểm) 

Yêu cầu: Đối với bài toán 

kiểm định so sánh nhiều giá 

trị trung bình, yêu cầu phát 

biểu rõ giả thuyết, đối thuyết 

và dựa vào kết quả phân tích 

phương sai từ phần mềm 

Excel (sinh viên tự thực hành 

và trình bày bảng ANOVA 

một yếu tố vào bài làm), hãy 

nêu rõ kết luận. Khuyến 

khích sinh viên nộp bài làm 

bằng tập tin Excel. 

Đề bài: Làm sinh thiết gan 

trên 20 bệnh nhân đã được 

chẩn đoán bệnh A, B, C, D để 

đo hàm lượng GGTP (đơn vị 

g) như sau: 

Kết quả phân tích phương sai từ phần 

mềm Excel. 

 

 

Kiểm định sự khác biệt về hàm lượng  

GGTP trung bình trên 4 bệnh A, B, C và D. 

 

Bước 1:  

Giả thuyết H0: Không có sự khác biệt về  

hàm lượng GGTP trung bình trên 4 bệnh  

A, B, C và D. 

Đối thuyết H1: Có sự khác biệt về hàm 

0,25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0,25 
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Hỏi hàm lượng GGTP trung 

bình trên 4 bệnh A, B, C và 

D khác nhau có ý nghĩa 

không (kết luận với mức ý 

nghĩa α= 5%)? 

lượng GGTP trung bình trên 4 bệnh A, B, 

 C và D, với mức ý nghĩa α =5%.  

Bước 2:   

P-value= 1,1022E-08  

Bước 3: Kết luận 

P_value < α. Nên đủ cơ sở khẳng định: có 

sự khác biệt về hàm lượng GGTP trung 

bình trên 4 bệnh A, B, C và D.  

 

 
 
 
 

0,25 
 
 
  
 

0,25 
 

 

Câu 4 (1,0 điểm): Dữ liệu đo 

bề dày lớp NTM động mạch 

cảnh trên siêu âm của 10 

người có bệnh tim mạch như 

sau. Trong đó có 6 cột: tuổi 

(năm), BMI (kg/m2), huyết 

áp tâm thu (mmHg), glucose 

máu (mmol/L), cholesterol 

(mmol/L), bề dày lớp NTM 

động mạch cảnh trên siêu âm 

(mm). 

 

 

 

Kết quả phân tích hồi quy đa tuyến tính từ 

phần mềm Excel: 

Phương trình hồi quy đa tuyến tính của Y 

 theo TUOI, BMI, HA, GLUCOSE và 

CHOLESTEROL là 

 

0,25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,25 
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Viết phương trình hồi quy đa 

tuyến tính cho bề dày lớp 

NTM động mạch cảnh (Y) 

với các biến còn lại. Hãy 

kiểm định ý nghĩa của mô 

hình hồi quy vừa tìm được 

với mức ý nghĩa α =5%. 

Giả thuyết H0: Mô hình hồi quy không có ý 

 nghĩa thống kê  

Đối thuyết H1: Mô hình hồi quy có ý nghĩa 

 thống kê, với mức ý nghĩa α =5%. 

Do P-value = 0,0163< 0,05= α nên mô hình 

 hồi quy vừa tìm được có ý nghĩa thống kê.  

 
 

0,25 
 
 
 
 
 

0,25 

 Điểm tổng 10.0  
 
  TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2024 
 Người duyệt đề Giảng viên ra đề 

                                                 
                      Đinh Tiến Liêm 
                                                                            


